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STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K6-CB01 Phạm Văn Ba 28/08/1997 Nam Bình Thuận 1750107001

2 K6-CB02 Huỳnh Thanh Gia Bảo 31/12/1999 Nam Bình Thuận 1750103002

3 K6-CB03 Phạm Hoài Dương Chi 10/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750107003

4 K6-CB04 Nguyễn Thị Phương Dĩ 01/10/1996 Nữ Bình Thuận 1657010129

5 K6-CB05 Nguyễn Minh Dương 20/06/1997 Nam Đắk Lắk 1554010079

6 K6-CB06 Cao Nhật Duy 21/01/1997 Nam Bình Thuận 1750107006

7 K6-CB07 Trương Quốc Duy 15/09/1998 Nam Bình Thuận 1657010131

8 K6-CB08 Võ Ngọc Thùy Duyên 01/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020031

9 K6-CB09 Lê Thị Duyên 07/03/1997 Nữ Quảng Trị K10KDO0012

10 K6-CB10 Bùi Ngọc Duyên 27/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103004

11 K6-CB11 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1750107059

12 K6-CB12 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/08/1996 Nữ Bình Thuận 1554020084

13 K6-CB13 Nguyễn Văn Hải 01/08/1999 Nam Bình Thuận 1750103005

14 K6-CB14 Nguyễn Bảo Hân 11/10/1999 Nữ Bình Thuận 1754020008

15 K6-CB15 Nguyễn Thị Hằng 09/05/1997 Nữ Bình Thuận 1550103079

16 K6-CB16 Phan Thị Bích Hạnh 22/12/1998 Nữ Bình Thuận 1750107009

17 K6-CB17 Nguyễn Hiếu Hậu 08/04/1997 Nam Bình Thuận DH15KD

18 K6-CB18 Trịnh Thị Hiền 07/11/1997 Nữ Bình Thuận 1550103082

19 K6-CB19 Lưu Thị Thanh Hoa 06/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103007

20 K6-CB20 Nguyễn Lê Minh Hoài 05/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103010

21 K6-CB21 Lê Nguyễn Khánh Hoàng 24/05/1999 Nam Bình Thuận 1750107013

22 K6-CB22 Trần Văn Hoàng 05/10/1998 Nam Bình Thuận 1657010136

23 K6-CB23 Châu Hồ Ngọc Huyền 26/08/1998 Nữ Bình Thuận 1750103012

24 K6-CB24 Nguyễn Thị Minh Huyền 09/07/1995 Nữ Bình Thuận 1454030009

25 K6-CB25 Phạm Mạnh Khang 29/06/1999 Nam Bình Thuận 1750103014

26 K6-CB26 Nguyễn Đức Khang 11/11/1999 Nam Bình Thuận 1750107018

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 26 tháng 04 năm 2019

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

KHÓA NGÀY 02/05/2019

Địa điểm thi: PMVT1 - P.101 - ĐHPT

Thời gian thi: 17h00-19h10- Thứ 5 ngày 02/05/2019

Họ và Tên



27 K6-CB27 Nguyễn Văn Khuê 04/12/1997 Nam Bình Thuận 1557010124

28 K6-CB28 Võ Thị Thúy Kiều 26/05/1999 Nữ Bình Thuận 1754020060

29 K6-CB29 Đinh Thị Kiều Lan 19/12/1999 Nữ Bình Thuận K10KDO0022

30 K6-CB30 Lê Thị Kim Liên 08/03/1996 Nữ Bình Thuận 1457010042

31 K6-CB31 Phan Thị Yến Lộc 17/04/1997 Nữ Bình Thuận 1557010126

32 K6-CB32 Lương Mỹ Phương Ly 17/07//1999 Nữ Bình Thuận 1750107027

33 K6-CB33 Trần Thị Gia Mẫn 25/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750103089

34 K6-CB34 Nguyễn Khắc Hoài My 06/02/1997 Nữ Bình Thuận 1657010143

35 K6-CB35 Nguyễn Quỳnh Ngân 12/11/1998 Nữ Bình Thuận 1657010100

36 K6-CB36 Trần Thị Thanh Ngân 12/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750103017

37 K6-CB37 Nguyễn Tấn Ngôn 19/06/1991 Nam Quảng Ngãi 1750107033

38 K6-CB38 Lê Thanh Nguyên 13/02/1999 Nữ Bình Thuận 1757010094

39 K6-CB39 Phan Kỳ Nguyên 29/07/1997 Nam Bình Thuận 1610030002

40 K6-CB40 Đỗ Thị Ý Nhi 11/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750103020

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 40 thí sinh
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